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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số:    2102 /TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày    20    tháng 7  năm 2016


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy định mức học phí đối với
 cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021
 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Thực hiện Thông báo số 167-TB/TU ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 2 – HĐND tỉnh khóa XIV;

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên xem xét, ban hành Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết ban hành 

Từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 209/2010/NQ-HĐ ngày 12 tháng 12 năm 2010 về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Nghị quyết số 296/2012/NQ-HĐ ngày 08 tháng 12 năm 2012 về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2012 về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Sau 05 năm triển khai thực hiện việc thu, sử dụng học phí ở cơ sở giáo dục và đào tạo công lập về cơ bản đã phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc lập và chấp hành dự toán thu, chi ngân sách, đồng thời là cơ sở để quản lý và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.
Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 thay thế và bãi bỏ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.


Năm học 2015-2016, trong thời gian chờ các Bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; để đảm bảo tính liên tục trong thực hiện chính sách thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập, sau khi xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2015 về việc quy định tạm thời mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; vì vậy, việc ban hành Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết.
II. Nội dung đề nghị ban hành
1. Đối tượng áp dụng

 Trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Nguyên tắc xác định học phí  

- Mức học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

- Mức học phí được xác định theo từng cấp học: Mầm non, Trung học cơ sở, trung học phổ thông đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và từng ngành nghề đào tạo đối với giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở cân đối giữa sự hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của người học, đảm bảo nguyên tắc giảm dần sự bao cấp của Nhà nước.

- Mức học phí được xác định theo địa bàn cư trú của gia đình học sinh (khu vực I, II, III) là cơ sở để thực hiện thu và ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho các cơ sở giáo dục. Danh sách xã thuộc khu vực I, II, III quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2014-2015; Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh  xã khu vực I, II, II thuộc vùng dân tộc và miền núi và các Quyết định thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Cơ sở xác định mức học phí

3.1 Cơ sở pháp lý

a) Quy định khung học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP  ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, cụ thể:
	Vùng
	Mức học phí  (1000 đồng/tháng/học sinh)

	Thành thị
	Từ 60 đến 300

	Nông thôn
	Từ 30 đến 120

	Miền núi
	Từ 8 đến 60


b) Quy định khung học phí đối với chương trình giáo dục đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, cụ thể: 

 Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên

	Nhóm

ngành

nghề
	Năm học

2016-2017
	Năm học

2017-2018
	Năm học

2018-2019
	Năm học

2019-2020
	Năm học

2020-2021

	
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
	470
	540
	520
	590
	570
	650
	620
	710
	690
	780

	2. Khoa học tự nghiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
	550
	630
	610
	700
	670
	770
	740
	850
	820
	940

	3. Y dược
	680
	780
	750
	860
	830
	940
	910
	1.040
	1.000
	1.140


c) Chỉ số GRDP bình quân hàng năm, giai đoạn 2011-2015 tỉnh Điện Biên
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	TH 2010
	TH 2011
	TH 2012
	TH 2013
	TH 2014
	Ước TH 2015

	GRDP bình quân đầu người
	 Triệu đồng/người/năm  
	10,5
	13,8
	16,3
	18,4
	20,6
	23,2


3.2 Cơ sở thực tiễn

a) Mức học phí từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và mức học phí năm học 2015-2016 của cấp học mầm non và phổ thông công lập

Khung học phí quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ đối với vùng miền núi tối đa là 40.000 đồng/tháng/học sinh. Theo đó Hội đồng nhân dân tỉnh đã quy định mức học phí áp dụng trên địa bàn tỉnh như sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng/tháng/học sinh

	STT
	Cấp học
	Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực I
	Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực II
	Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực III

	1
	Mầm non
	40
	30
	25

	2
	Trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở
	25
	15
	10

	3
	Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông
	35
	25
	15


 b) Mức học phí từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 đối với giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và mức học phí quy định tạm thời năm học 2015-2016:

- Mức học phí đối với giáo dục nghề nghiệp (trừ dạy nghề):
Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên

	Nhóm ngành nghề
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
	385
	440

	2. Khoa học tự nghiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
	455
	520

	3.Y dược
	560
	640


- Mức học phí đối với dạy nghề:
   Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên

	Nhóm ngành nghề
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1. Báo chí và thông tin; pháp luật 
	150
	170

	2. Toán và thống kê 
	160
	175

	3. Nhân văn: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý; dịch vụ xã hội 
	170
	180

	4. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 
	185
	215

	5. Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân 
	210
	230

	6. Nghệ thuật 
	240
	260

	7. Sức khỏe 
	240
	265

	8. Thú y 
	260
	280

	9. Khoa học sự sống; sản xuất và chế biến
	265
	290

	10. An ninh, quốc phòng 
	290
	310

	11. Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật 
	300
	335

	12. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; môi trường và bảo vệ môi trường 
	310
	340

	13. Khoa học tự nhiên
	320
	350

	14. Khác 
	330
	360

	15. Dịch vụ vận tải 
	360
	400


c) Kết quả thực hiện thu học phí

 Giai đoạn đầu triển khai chính sách thu học phí, các cơ sở giáo dục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ phía cha mẹ học sinh do các giai đoạn trước người học không phải nộp học phí. Tuy nhiên, sau một thời gian nỗ lực tuyên truyền, phổ biến chính sách, đại bộ phận cha mẹ học sinh đã đồng thuận, ủng hộ và tự giác chấp hành việc nộp học phí, chỉ một phần nhỏ cha mẹ học sinh chưa tự giác và còn dây dưa kéo dài. Kết quả thực hiện thu học phí từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 như sau:

	TT
	Trình độ đào tạo
	Tổng số (triệu đồng)
	Chia ra

	
	
	
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ước năm 2016

	1
	Cao đẳng, Cao đẳng nghề
	45.058
	2.336
	5.784
	8.832
	10.628
	9.502
	7.976
	8.150

	2
	Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề
	649
	649
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Cấp phổ thông
	16.186
	324
	1.549
	3.076
	2.778
	4.121
	4.338
	3.590

	4
	Cấp mầm non
	9.854
	303
	831
	1.691
	2.627
	1.814
	2.589
	2.360

	 
	Tổng cộng
	71.747
	3.612
	8.164
	13.599
	16.032
	15.437
	14.903
	14.100


4. Mức học phí đề nghị ban hành

4.1 Mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông 

a) Mức thu học phí năm học 2016-2017 

Căn cứ khung học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; chỉ số GRDP bình quân hàng năm, giai đoạn 2011-2015 tỉnh Điện Biên; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông ở khung học phí dành cho miền núi và theo từng vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển theo quy định của Ủy ban dân tộc. Theo đó mức thu hoc phí năm học 2016-2017 bằng mức học phí giai đoạn từ năm học 2010 - 2011 đến 2014 -2015 và năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh

	STT
	Cấp học
	Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực I
	Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực II
	Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực III

	1
	Mầm non
	40
	30
	25

	2
	Trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở
	25
	15
	10

	3
	Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông
	35
	25
	15


b) Mức thu học phí từ năm học 2017- 2018 đến năm học 2020 - 2021 sẽ điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

4.2 Mức học phí đối với giáo dục nghề nghiệp
Căn cứ khung học phí đối với chương trình giáo dục đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; chỉ số GRDP bình quân hàng năm, giai đoạn 2011-2015 tỉnh Điện Biên; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh bằng mức trần học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:
                                                  Đơn vị tính: 1000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên

	Nhóm

ngành

nghề
	Năm học

2016-2017
	Năm học

2017-2018
	Năm học

2018-2019
	Năm học

2019-2020
	Năm học

2020-2021

	
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
	470
	540
	520
	590
	570
	650
	620
	710
	690
	780

	2. Khoa học tự nghiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
	550
	630
	610
	700
	670
	770
	740
	850
	820
	940

	3. Y dược
	680
	780
	750
	860
	830
	940
	910
	1.040
	1.000
	1.140


III. Tổ chức thực hiện

Ngoài các quy định nêu trên, các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định.

Trên đây là nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND tỉnh;

- Ban VHXH – HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: GDĐT, LĐ-TBXH, Tư pháp, Tài chính;

- Lưu: VT, LĐVP, TH (HTT,NTA) , KT (LTA), KGVX (VVĐ, HVQ) .
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Đô
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